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QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP 
QUẬN MONTGOMERY

Mục Liên quan: CNA-RA, CNA-RB, CND-RA, EEA-RA, IGP-RA, ISB-RA, 
JPG, JPD-RA, JPD-RB 

Văn phòng Trách nhiệm: Division of School Leadership and Improvement; Division of 
District Operations; Division of Teaching and Learning 

Sức khoẻ:  Sức Khoẻ Thể Chất và Dinh Dưỡng 

I. MỤC TIÊU

Để thực hiện Chính sách JPG của Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery, Sức
khỏe: Sức khỏe Thể chất và Dinh dưỡng, và tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn của
tiểu bang và liên bang.

Để thiết lập các quy trình cho những việc sau:

A. Khẳng định rằng sự lành mạnh là một khía cạnh quan trọng của sức khỏe
xã hội-tình cảm.

B. Hỗ trợ xây dựng môi trường học đường tại Các Trường Công lập Quận
Montgomery (MCPS) để thúc đẩy sức khỏe thể chất và dinh dưỡng cũng
như sức khỏe tinh thần và cảm xúc; đồng thời giảng dạy và làm gương
cho các hành vi và hoạt động có thể góp phần tạo nên lối sống lành
mạnh.

C. Thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu để tạo cơ hội cho tất cả học sinh và
nhân viên thực hành thói quen ăn uống lành mạnh và hoạt động thể chất.

D. Khuyến khích học sinh tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của bản thân, áp
dụng thói quen ăn uống lành mạnh và kết hợp hoạt động thể chất vào
cuộc sống hàng ngày.

E. Phân công trách nhiệm giữa các văn phòng và đơn vị điều hành của
MCPS đối với chương trình bữa ăn tại trường, giáo dục dinh dưỡng, giáo
dục thể chất và hoạt động thể chất, cũng như các yếu tố khác liên quan
đến sức khỏe, để giúp lựa chọn cách thức ăn uống và lối sống lành mạnh.
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F. Phối hợp các nỗ lực chăm sóc sức khoẻ MCPS giữa các nhóm liên quan 

chính và cộng đồng MCPS. 
 

II. BỐI CẢNH 
 

Nghiên cứu cho thấy dinh dưỡng tốt và hoạt động thể thao trước, trong và sau 
ngày học tập liên kết đến các kết quả tốt của học sinh.  Ví dụ, những học sinh 
tham gia Chương trình Bữa Ăn Sáng tại Trường học của United States 
Department of Agriculture (USDA) có số điểm học tập cao hơn và điểm thi tiêu 
chuẩn cao hơn, tỷ lệ nghỉ học thấp hơn và khả năng thực hiện các nhiệm vụ 
nhận thức tốt hơn, so với những học sinh không tham gia chương trình này.   
 
Các trường học và gia đình chia sẻ trách nhiệm hướng dẫn học sinh cho những 
lựa chọn lành mạnh.  Chương trình MCPS bao gồm giáo dục sức khoẻ, giáo dục 
dinh dưỡng, và giáo dục thể chất.  Các trường học có thể tạo một môi trường 
học tập lành mạnh bằng cách cung cấp các hoạt động thể chất cũng như nhiều 
lựa chọn thực phẩm và đồ uống lành mạnh khác nhau.  Phụ huynh/giám hộ có 
thể tham gia, hỗ trợ và khuyến khích các hoạt động và giảng dạy về sức khỏe. 

 
III. THỦ TỤC 

 
Học sinh sẽ có cơ hội thực hành và phát triển kỹ năng chăm sóc sức khoẻ và thể 
chất để nâng cao sức khoẻ suốt đời phù hợp với các tiêu chuẩn của quốc gia và 
tiểu bang. 

 
A. Giáo Dục về Dinh Dưỡng 

 
Giáo dục dinh dưỡng sẽ là một phần của chương trình giáo dục sức khoẻ 
và giáo dục thể chất, như được quy định trong  MCPS Regulation IGP-
RA, Comprehensive Health Education Instructional Program.   
 
1. Giáo dục dinh dưỡng hướng dẫn sẽ được cung cấp trong cả 

chương trình giáo dục sức khoẻ toàn diện và chương trình thể thao 
trong các đơn vị dinh dưỡng và tập thể dục, và được ghép vào các 
lớp học giảng dạy trong các lãnh vực khác, nếu thích hợp. 
 
 

 
a) Từ mẫu giáo đến lớp 5, chương trình sẽ được kết hợp vào 

các chương trình giáo dục sức khoẻ và giáo dục thể thao.  
 
b) Trong các lớp 6 đến 8, chương trình này sẽ được cung cấp 
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trong chương trình giáo dục sức khoẻ toàn diện kéo dài 9 
tuần, chương trình khoa học lớp 7, chương trình giảng dạy 
Khoa học Gia đình và Cách Tiêu Thụ và chương trình giáo 
dục thể thao. 

 
c) Ở trường trung học cấp III, giáo dục dinh dưỡng sẽ được 

cung cấp trong chương trình giáo dục sức khoẻ toàn diện và 
các môn thể thao bắt buộc.   

 
2. Giáo dục dinh dưỡng sẽ bao gồm và phản ánh, nếu thích hợp, sự 

đa dạng văn hóa của cộng đồng MCPS. 
 

B.Thể Thao  
 
 Giáo viên thể thao sẽ được chứng thực thích hợp để dạy các kỹ năng vận 

động và hành vi lành mạnh nhấn mạnh các sinh hoạt thể chất và dinh 
dưỡng tốt như là nền tảng của cuộc sống lành mạnh.  MCPS sẽ cung cấp 
cho học sinh một chương trình giáo dục thể thao bằng cách sử dụng 
chương trình giáo dục thể thao thích hợp với tuổi và phát triển liên tục của 
cơ thể mà phù hợp với các tiêu chuẩn của quốc gia và tiểu bang về giáo 
dục thể thao và thích hợp với văn hoá, nếu thích đáng. 

 
1. Học sinh tham gia vào các hoạt động khác liên quan đến hoạt động 

thể dục sẽ không được thay thế các hoạt động này với điều kiện về 
môn học thể thao. 

 
2. Tất cả học sinh sẽ được cung cấp cơ hội bình đẳng để tham gia 

các lớp thể thao.  MCPS sẽ sửa đổi hầu cho phép sự tham dự của 
tất cả các học sinh bằng cách thích nghi hoặc sửa đổi các hoạt 
động và thiết bị giáo dục thể thao, nếu thích hợp.   

 
3. Chương trình giáo dục thể thao dựa theo tiêu chuẩn tìm cách phát 

triển các cá nhân thành thạo về thể chất mà tận hưởng một cuộc 
sống tràn đầy hoạt động thể thao.  Để đạt được mục tiêu về năng 
lực vận động này, chương trình giáo dục thể thao dành cho học 
sinh từ lớp chuẩn bị mẫu giáo đến Lớp 12 sẽ bao gồm những nội 
dung sau: 

 
a) Chương trình giảng dạy phù hợp với lứa tuổi nhằm phát 

triển các kỹ năng và khái niệm vận động, thể chất liên quan 
đến sức khỏe, cũng như trách nhiệm cá nhân và xã hội; 
 

b) Hoạt động thể dục điều độ đến mãnh liệt; 
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c) Phát triển kiến thức, kỹ năng vận động, khái niệm, và sự 

cộng tác tích cực với người khác; 
 
d) Khuyến khích hoạt động thể chất và chăm sóc sức khoẻ 

suốt đời qua việc tham gia vào các hoạt động thể thao và 
các hoạt động giải trí cộng đồng đa dạng có sẵn trên khắp 
các nền văn hoá đa dạng của cộng đồng MCPS. 

 
4. Chương trình giảng dạy thể thao sẽ thúc đẩy sự hiểu biết về các 

thành phần của thể thao và lối sống lành mạnh.  Chương trình 
giảng dạy sẽ bao gồm các điểm sau đây: 

 
a) Hướng dẫn phát triển thích hợp trong nhiều kỹ năng vận 

động được thiết kế để nâng cao sự phát triển thể chất và 
tình cảm-xã hội của mỗi học sinh. 

 
b) Chương trình giáo dục thể thao/thẩm định/phản ảnh mục 

đích của một chu kỳ mà giúp tất cả các học sinh hiểu, tiến 
triển và/hay duy trì sự khoẻ mạnh về thể xác và phát triển kế 
hoạch tập thể dục cá nhân 

 
5. Học sinh sẽ dành ít nhất 50 phần trăm thời gian trong các lớp thể 

thao tham gia trong sinh hoạt thể thao điều độ đến mãnh liệt, và áp 
dụng và điều tra các kỹ năng và khái niệm về chuyển động và các 
tiêu chuẩn về sức khoẻ. 

 
6. Học sinh từ lớp chuẩn bị mẫu giáo đến lớp 8 sẽ được cung cấp 

chương trình giáo dục thể thao mỗi năm.   
 
7. Học sinh trung học cấp III sẽ hoàn tất 1.0, một điều kiện ra trường 

của môn thể thao với cơ hội lấy thêm tín chỉ về thể thao.   
 

C. Hoạt Động Thể Thao 
 

Hoạt động thể thao sẽ được khuyến khích mạnh mẽ cho học sinh, nhân 
viên, và các thành viên cộng đồng trước, trong và sau ngày giảng dạy. 

 
1. Các phương pháp hoặc nhiệm vụ học tập về vận động, và các sinh 

hoạt di chuyển sẽ được kết hợp vào tất cả các lãnh vực nội dung, 
khi phù hợp. 

 
2. Hoạt động thể thao trong ngày học được khuyến khích mạnh mẽ.  
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Board Policy IEA, Framework and Structure of Early Childhood and 
Elementary Education, khẳng định rằng các học sinh nhỏ tuổi cần 
có cơ hội vui chơi và phát triển thể chất với các vận động thô.  

 
3. Giờ Ra Chơi  
 

a) Giờ ra chơi sẽ được tổ chức cho lớp mẫu giáo đến lớp 5 
trước hay sau bữa ăn trưa, nếu thời khóa biểu cho phép. 
Tuy nhiên, khi thiết lập lịch ăn trưa và giờ ra chơi, hiệu 
trưởng cần xem xét việc cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5 
nghỉ giải lao trước bữa trưa, vì nghiên cứu đã cho thấy là 
học sinh nhỏ tuổi được nghỉ giải lao trước bữa trưa sẽ ăn 
uống đầy đủ dinh dưỡng hơn, điều này rất quan trọng đối 
với sức khỏe toàn thể của trẻ em. 
 

b) Hiệu trưởng trung học cấp II và cấp III nên xem xét các hoạt 
động thể dục trong giờ ăn trưa, chẳng hạn như mở cửa 
phòng tập thể dục hoặc các hoạt động blacktop, nếu có chỗ 
và sự giám thị. 
 

c) Giờ ra chơi có thể bị hủy bỏ, theo quyết định của hiệu 
trưởng/người được ủy quyền, chỉ khi sự an toàn của học 
sinh bị đe dọa (ví dụ: sửa chữa thiết bị hoặc cơ sở, thời tiết 
khắc nghiệt hoặc "những lo ngại hợp lý về an toàn" như 
được mô tả dưới đây). 
 

d) Hướng dẫn về giáo dục thể thao của MSDE quy định rằng 
nhân viên nhà trường không được phép tước bỏ cơ hội 
tham gia các hoạt động thể thao và giờ ra chơi của học sinh 
như một hình thức trừng phạt.  Tuy nhiên, việc hiệu trưởng 
giải quyết những lo ngại hợp lý về an toàn liên quan đến 
nguy cơ trẻ em gây hại cho bản thân hoặc người khác trong 
giờ ra chơi không được xem là “hình phạt”.  “Mối quan ngại 
hợp lý về an toàn” được xác định theo quyết định của hiệu 
trưởng.  Tuy nhiên, việc không cho phép học sinh tham dự 
giờ ra chơi, vui chơi và hoạt động thể chất, và cần xem xét 
việc hỗ trợ học sinh một cách cụ thể. 

 
4. Học sinh được phép mang và sử dụng kem chống nắng1 trong 

 
1  Kem chống nắng là một sản phẩm chống nắng được sử dụng để ngăn chặn các tác động của việc tiếp 
xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và không phải để điều trị chấn thương hoặc bệnh tật.  Kem phải 
được cơ quan Federal Food and Drug Administration chấp thuận để sử dụng mà không cần toa thuốc. 
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khuôn viên trường học hoặc tại các hoạt động do trường tổ chức 
mà không cần giấy phép bằng văn bản từ nhân viên y tế. 

 
5. Các trường tiểu học, trung học cấp II và cấp III MCPS được khuyến 

khích tạo cơ hội cho tất cả học sinh tham gia hoạt động thể dục 
trước và/hay sau ngày giảng dạy bằng cách cung cấp các chương 
trình hoạt động thể chất, như các nhóm sinh hoạt thể thao, các 
chương trình đội thể thao, các môn thể thao hệ quả, và/hay 
chương trình thể thao liên trường. 
 
 

 
6. Division of Transportation Services đánh giá và cung cấp thông tin 

về các tuyến đường an toàn để đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường.  
MCPS Regulation EEA-RA, Student Transportation, khuyến khích 
học sinh và gia đình làm gương lành mạnh bằng cách đi bộ để tập 
thể dục. 

 
D.  Các Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng và Tiêu Chuẩn Dinh Dưỡng 

 
1. Tất cả các giám đốc, quản lý và nhân viên của Văn Phòng Dịch Vụ 

Thực Phẩm và Dinh Dưỡng (DFNS) sẽ đáp ứng hoặc vượt quá các 
yêu cầu về tuyển dụng và đào tạo/phát triển chuyên môn liên tục 
hàng năm theo tiêu chuẩn của USDA Hoa Kỳ của các chuyên gia 
dinh dưỡng trẻ em. 
 
 

2. Bữa Ăn Tại Trường 
 

Các bữa ăn được cung cấp như là một phần của chương trình bữa 
ăn hoàn lại cho học sinh sẽ đáp ứng tối thiểu các tiêu chuẩn dinh 
dưỡng hiện hành được định nghĩa bởi luật thích hợp.     

 
a) Học sinh sẽ được tiếp cận với nhiều bữa ăn ngon miệng, 

chất lượng cao và đầy đủ dinh dưỡng, giúp thúc đẩy sự tăng 
trưởng và phát triển, khuyến khích niềm vui khi ăn uống lành 
mạnh, đồng thời ngăn ngừa tình trạng đói bụng trong giờ 
học và hậu quả là thiếu tập trung vào việc học. 

 
b) Chương trình bữa ăn tại trường học sẽ cung cấp nhiều loại 

trái cây và rau quả, các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt, và 
chỉ cung cấp sữa ít béo (1%) và sữa không béo. 
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c) Thông tin dinh dưỡng liên quan đến thực phẩm và đồ uống 
có trong các bữa ăn được hoàn lại có sẵn trên trang mạng 
DFNS.  
 

d) Thông tin liên quan đến dị ứng thực phẩm có trên trang 
mạng DFNS như sau: 
 
(1) Thông tin về thành phần và chất gây dị ứng trong các 

loại thực phẩm được cung cấp trong chương trình 
bữa ăn trường học, cũng như hướng dẫn dành cho 
học sinh có chứng dị ứng mà có khả năng đe dọa đến 
tính mạng, bao gồm các chất gây dị ứng thực phẩm 
chính được xác định trong luật của tiểu bang 
Maryland như được nêu trong mục III.D.3 dưới đây. 
 

(2) Để biết thêm chi tiết về thông tin DFNS được phân 
phát cho cộng đồng, hãy xem phần section III.I. 

 
e) Các chiến lược dựa trên bằng chứng được sử dụng để 

khuyến khích thực phẩm lành mạnh và các chọn lựa nước 
giải khát: 

 
(1) Học sinh sẽ tham gia vào việc nếm thử các sản phẩm 

thực phẩm và đồ uống đang được xem xét để bổ 
sung vào thực đơn bữa ăn dành cho học sinh.  Ngoài 
ra, DFNS sẽ tổ chức các nhóm thảo luận với học sinh 
và/hoặc phụ huynh/người giám hộ để thu thập ý kiến 
về chương trình bữa ăn trường học hầu cung cấp các 
lựa chọn thực đơn phù hợp với nhiều khẩu vị khác 
nhau. 

 
(2) Phòng ăn cung cấp một môi trường nơi học sinh có 

thể thực hành các kỹ năng ăn uống lành mạnh được 
dạy trong chương trình giáo dục dinh dưỡng và giáo 
dục thể chất. 
 

(3) Nhân viên của DFNS được đào tạo để hướng dẫn 
học sinh lựa chọn những bữa ăn cân bằng dinh 
dưỡng từ các loại thực phẩm và đồ uống được cung 
cấp.   

 
(4) Thực phẩm và đồ uống được trưng bày một cách hấp 

dẫn để khuyến khích học sinh làm những lựa chọn 
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cân bằng. 
 

(5) Bữa ăn trưa không được tổ chức trước 10 giờ sáng 
hay sau 2 giờ trưa.  

 
(6) Nước sẽ được cung cấp cho học sinh hoàn toàn miễn 

phí tại bữa ăn trưa.  Các trường học có thể đáp ứng 
được yêu cầu này bằng cách cho các bình nước và ly 
nước trên bàn ăn trưa, vòi phun nước, hoặc vòi nước 
cho phép học sinh tự đổ đầy bình hoặc ly của mình 
với nước uống.   
 

f) Các trường học phải có nước uống sạch và an toàn trong 
suốt ngày giảng dạy.  Các trường có thể cho phép học sinh 
mang chai nước (chỉ chứa nước) theo chính sách của 
trường địa phương. 

 
g) Học sinh sẽ được tiếp cận với rửa tay hoặc dùng thuốc rửa 

tay trước và sau bữa ăn. 
 

h) Học sinh và/hoặc trường học có thể đủ điều kiện nhận bữa 
ăn miễn phí hoặc giảm giá dựa trên các yếu tố kinh tế gia 
đình hoặc thông tin khác được cung cấp cho DFNS.   

 
i) Sẽ không có nhận diện công khai các học sinh mà đủ điều 

kiện cho các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá.   
 

j) DFNS và OSSI sẽ hợp tác để phát triển và xuất bản các thủ 
tục để giải quyết những quan tâm về tài khoản chương trình 
bữa ăn dành cho học sinh.  Phụ huynh/giám hộ được thông 
báo hằng năm về thủ tục của mỗi trường để quản lý tài 
khoản và số tiền mua quá tài khoản. 

 
3. Các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ học sinh tiếp xúc với các 

chất gây dị ứng trong thực phẩm. 
 

DFNS và DSLI sẽ hỗ trợ việc thực hiện  MCPS Regulation JPD-
RB, Risk-reduction and Care of Students with Anaphylactic 
Allergies}, bao gồm các yêu cầu sau theo luật của tiểu bang 
Maryland: 

a) Chỉ định các bàn ăn trong căng tin dành cho những học sinh 
bị dị ứng phản vệ, bảo đảm rằng các bàn này không chứa 
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thực phẩm có chứa các chất gây dị ứng chính đối với những 
học sinh sử dụng.  Luật pháp tiểu bang Maryland quy định 
"các chất gây dị ứng thực phẩm chính" bao gồm những chất 
sau: 

i) Sữa 

ii) Trứng 

iii) Cá 

iv) Động vật giáp xác có vỏ 

v) Các loại hạt cây 

vi) Lúa mì 

vii) Đậu phụng 

viii) Đậu nành 

ix) Vừng 

b) Cung cấp hướng dẫn về những người được phép sử dụng 
hoặc đi cùng học sinh sử dụng bàn ăn không chứa các chất 
gây dị ứng thực phẩm chính. 

c) Các quy trình bổ sung hầu giảm nguy cơ học sinh tiếp xúc 
với chất gây dị ứng được quy định trong MCPS Regulation 
JPD-RB, Risk-reduction and Care of Students with 
Anaphylactic Allergies. 

4. Các Tiêu Chuẩn Dinh Dưỡng của các Thực Phẩm và Đồ Uống 
Khác tại Trường Học 
 
Thực phẩm và đồ uống dành cho học sinh bên ngoài chương trình 
bữa ăn của trường, bao gồm nhưng không giới hạn chương trình 
gọi theo món trong phòng ăn, cửa hàng trường, văn phòng thể 
thao, các sinh hoạt gây quỹ, và máy bán hàng tự động trong ngày 
giảng dạy phải đáp ứng với các tiêu chuẩn USDA "Món Ăn Vặt 
Khôn Ngoan".   

 
a) Các tiêu chuẩn "Món Ăn Vặt Khôn Ngoan" của USDA có 

hiệu lực từ nửa đêm trước cho đến 30 phút sau khi kết thúc 
một ngày giảng dạy. 
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Các tiêu chuẩn dinh dưỡng "Smart Snacks" đối với thực 
phẩm dành cho học sinh nằm ngoài chương trình bữa ăn có 
thể hoàn lại của trường phải thuộc một trong các loại sau: 

 
(1) Sản phẩm "Hạt ngũ cốc nguyên hạt" (≥50% nguyên 

chất theo trọng lượng, hoặc được liệt kê như là thành 
phần đầu tiên); 

 
(2) Một sản phẩm trong đó thành phần đầu tiên là trái 

cây, rau, sản phẩm sữa, hoặc thực phẩm protein; hay 
 
(3) Một loại thức ăn hỗn hợp chứa ít nhất ¼ chén trái cây 

tươi và/hoặc rau. 
 

b) Những điều sau đây áp dụng: 
 

(1) Kích thước khẩu phần/Lượng calo:  Món chính phải 
có lượng calo từ  đến 350 calo mỗi khẩu phần. Mục 
món ăn vặt phải là <200 năng lượng cho mỗi phần 
ăn.  

 
(2) Tổng lượng chất béo:  Lượng calo từ tổng chất béo 

phải bằng hoặc thấp hơn 35% trên mỗi khẩu phần.  
 
(3) Chất béo chuyển hóa:  Không chứa chất béo chuyển 

hóa (theo định nghĩa của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
(USDA) là ít hơn 0,5 gram mỗi khẩu phần). 

 
(4) Chất béo bão hòa:  Năng lượng từ chất béo phải ít 

hơn 10% cho mỗi khẩu phần.  
 

(5) Đường: Tổng hàm lượng đường phải nhỏ hơn hoặc 
bằng 35% đường theo trọng lượng.  Không thể thêm 
aspartame hoặc acesulfame potassium.  Đồ uống 
cung cấp tại các trường tiểu học không được chứa 
thêm chất làm ngọt.  Ngoại lệ duy nhất là sữa có vị.   

 
(6) Sodium:  Một món ăn chính phải là <480 mg cho mỗi 

khẩu phần. Món ăn vặt phải là <200 mg cho mỗi khẩu 
phần.  

 
(7) Soda, kẹo của bất kỳ loại nào, và bánh ngọt đều bị 

cấm bán cho học sinh, bất kể hồ sơ dinh dưỡng của 
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các em.   
 

c) Nhu cầu dinh dưỡng đối với đồ uống dành cho học sinh 
trong giờ học và ngoài chương trình bữa ăn trường học 
được trợ cấp như sau: 
 
(1) Sữa:  Chỉ được phép bán sữa ít béo (1%) và sữa 

không béo, có hương vị hoặc không có hương vị; 
khẩu phần được giới hạn tối đa là 8 ounce chất lỏng 
ở trường tiểu học và 12 ounce ở trường trung học 
cấp II và cấp III; hàm lượng đường bổ sung trong sữa 
bán cho học sinh được giới hạn ở mức nhỏ hơn hoặc 
bằng 10 gram trên 8 ounce đối với học sinh tiểu học 
và nhỏ hơn hoặc bằng 15 gram trên 12 ounce đối với 
học sinh trung học cấp II và cấp III, nếu nhà cung cấp 
có thể phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu này (tức 
là hàm lượng đường thấp hơn so với tiêu chuẩn thị 
trường). 

 
(2) Nước ép trái cây và rau củ:  Nước ép trái cây nguyên 

chất 100% không chứa chất tạo ngọt (chất tạo ngọt 
có calo hoặc không calo); khẩu phần được giới hạn 
tối đa 8 ounce chất lỏng ở trường tiểu học và 12 
ounce ở trường trung học cấp II và cấp III. 

 
(3) Nước:  Nước lọc, có ga hoặc không có ga, đều được 

phép sử dụng ở tất cả các cấp lớp học. Nước có 
hương vị không được phép sử dụng trong các trường 
tiểu học và trung học cấp II. 

 
(4) Nước ngọt không được phép ở bất kỳ cấp lớp nào. 
 
(5) Các đồ uống có hương vị khác và/hay đồ uống có khí 

hay nước xô đa chỉ được phép sử dụng tại các 
trường trung học cấp III.  Các tiêu chuẩn do USDA 
phát triển là như sau:   

 
(a) trong một hộp chứa nước giải khát <12 

ounces, không quá 40 calo/8 ounces, hoặc 
không quá 60 calo/12 ounces.   

 
(b) trong một hộp chứa nước giải khát <20 

ounces, không quá 5 calo/8 ounces, hoặc 
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không quá 10 calo/20 ounces 
 
(6) Caffeine không được phép ở bất kỳ cấp lớp nào. 

 
E.Người gây quỹ và tiêu thụ 

 
1. Thực phẩm và đồ uống được bán tại khu vực của trường từ nửa 

đêm đêm trước đến 30 phút sau khi một ngày học kết thúc phải 
đáp ứng các tiêu chuẩn dinh dưỡng được đề cập trong mục III.D.4 
ở trên. 

 
2. Máy bán hàng tự động, bất kể thời gian hoạt động, sẽ thúc đẩy 

hoạt động hoặc tiêu thụ đồ uống được chấp thuận.  
 

3. Bất kỳ quảng cáo, tiêu thụ hoặc quảng cáo thực phẩm hoặc đồ 
uống nào khác trên khu vực của trường phải phù hợp với MCPS 
Regulation CNA-RB, Advertising.   Ngoài ra, quảng cáo, tiếp thị, 
quảng bá các loại thực phẩm và đồ uống như vậy chỉ được giới 
hạn trong các loại thực phẩm và đồ uống mà có thể được bán tại 
khuôn viên trường từ nửa đêm trước khi bắt đầu một ngày giảng 
dạy cho đến 30 phút sau khi kết thúc một ngày học (nghĩa là những 
thực phẩm và đồ uống đó đáp ứng các yêu cầu nêu trong mục 
III.D.3). 
  Hạn chế này không áp dụng cho các nhãn hiệu, riêng biệt với các 
sản phẩm thực phẩm hoặc nước giải khát.  Các hạn chế tiêu thụ 
cũng không áp dụng cho các vật liệu được sử dụng cho mục đích 
giáo dục trong lớp học, như giáo viên sử dụng quảng cáo như một 
công cụ giáo dục, cũng như các món đồ thể hiện cá nhân như 
quần áo, và đóng gói sản phẩm mang từ nhà cho sự tiêu dùng cá 
nhân. 

 
4. Các hợp đồng hiện không đáp ứng các điều kiện của quy định này 

phải được điều chỉnh cho phù hợp với quy định này ngay khi có cơ 
hội hoặc khi đến hạn gia hạn hợp đồng. 
 

5. Thực phẩm và đồ uống được bán ngoài giờ học (tức là hơn 30 
phút sau khi kết thúc giờ học hoặc ngoài khuôn viên trường), như 
tại các sự kiện thể thao hoặc các sự kiện khác của trường, bao 
gồm cả các sự kiện gây quỹ, được miễn trừ khỏi các điều kiện này. 
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F. Lễ Kỷ Niệm và Giải Thưởng 
 

Các trường học được khuyến khích xem xét sức khoẻ và phúc lợi của học 
sinh khi các loại thực phẩm và đồ uống được cung cấp tại các buổi lễ do 
trường bảo trợ và các hoạt động khác trong ngày giảng dạy.  

 
1. Nhân viên được khuyến khích cho các phần thưởng không liên 

quan đến thực phẩm và nên tránh sử dụng kẹo hoặc các loại thực 
phẩm khác có giá trị dinh dưỡng thấp làm phần thưởng trong lớp 
học. 

 
2. Nhân viên không được phép giữ lại thức ăn hoặc các phần thưởng 

liên quan đến thức ăn như một hình thức kỷ luật. 
 

G. Thẩm Định 
 

Cứ ba năm một lần, MCPS sẽ đánh giá –  
 
1. quy định này so với các chính sách mẫu; 

2. Việc mỗi trường học tuân thủ quy định này; 

3. việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đã được đề ra trong quy 
định này; 

4. Những tiến triển đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu của 
quy định; 

5. thông tin cung cấp cho cộng đồng về những nỗ lực sức khoẻ 
MCPS cho các học sinh và nhân viên; 
 

6. các hoạt động của hội đồng sức khoẻ trường học/đội sức khoẻ; 
 

7. các cố gắng để khuyến khích thực phẩm lành mạnh và các lựa 
chọn nước giải khát; 

 
8. các nỗ lực để khuyến khích hoạt động thể thao, và 

 
9. các chứng chỉ bắt buộc và sự phát triển chuyên môn của nhân viên 

MCPS có trách nhiệm về lập trình và các dịch vụ liên quan đến sức 
khoẻ  

 
H. Trách nhiệm giám sát các hoạt động sức khoẻ MCPS, yêu cầu lưu giữ hồ 

sơ, phối hợp thẩm định mỗi ba năm, và thực hiện cấp trường được chia 
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sẻ trong những điều sau: 
 

1. Sáng kiến Sức Khỏe và Dinh dưỡng, MCPS Division of Food and 
Nutrition Services (DFNS), tại 301-284-4900 

 
2. Sáng kiến Sức Khỏe, MCPS Employee and Retiree Service Center 

(ERSC), tại 301-517-8100 
 
3. Prek-12 Y tế và Thể dục, MCPS Division of Teaching and Learning, 

at 240-740-3970 
 
4. Division of School Leadership and Improvement (DSLI), tại 240-

740-3068 
 

I. Truyền Thông của các Nhóm Liên Quan 
 

MCPS thông báo và thường xuyên cập nhật thông tin về sức khỏe cho 
học sinh, phụ huynh/giám hộ, nhân viên và các nhóm liên quan khác 
thông qua nhiều cách, bao gồm nhưng không giới hạn: 
 
1. MCPS Regulation JPG-RA, Wellness:  Sức khỏe Thể chất và Dinh 

dưỡng được phát triển và thông qua bởi hiệu trưởng trường học để 
thực hiện Chính sách của Hội đồng Board Policy JPG, Wellness:  
Sức khỏe Thể chất và Dinh dưỡng, và tất cả các điều kiện liên 
quan của liên bang và tiểu bang.  Cả hai đều được đăng tải trên 
trang mạng MCPS. 

2. Trang mạng MCPS đăng tải các bản cập nhật hàng năm về quy 
định này. 

 
3. Ít nhất mỗi năm, DTL sẽ xuất bản thông tin về chương trình giáo 

dục dinh dưỡng, giáo dục thể thao, và giáo dục sức khoẻ của 
MCPS,  mà bao gồm nhưng không giới hạn đối với các tài liệu 
được phân phát trong các đơn vị giảng dạy, tùy thuộc vào từng 
trường hợp cụ thể. 

 
4. ERSC sẽ, ít nhất mỗi năm, xuất bản thông tin về sức khỏe cho 

nhân viên, bao gồm, nhưng không giới hạn, các sự kiện nhân viên 
và các hoạt động liên quan đến sức khoẻ. 

 
5. DFNS sẽ, ít nhất mỗi năm, xuất bản thông tin về sức khỏe cho học 

sinh, phụ huynh/giám hộ và cộng đồng, mà bao gồm, nhưng không 
giới hạn—  
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a) sự sẵn có của các chương trình dinh dưỡng trẻ em và cách 

áp dụng;  
 

b) thông tin liên quan đến chương trình bữa ăn trường học 
được hoàn trả chi phí và hàm lượng dinh dưỡng của các 
bữa ăn theo kế hoạch, bao gồm cả thực đơn của trường 
học, cụ thể là — 

  
(1) có sẵn trên trang mạng MCPS, 

 
(2) được dịch qua những ngôn ngữ mà các dịch vụ thông 

dịch thường được các phụ huynh/giám hộ của các 
học sinh MCPS yêu cầu nhiều nhất  

 
(3) Được in và trưng bày tại tất cả các quầy phục vụ thức 

ăn trong trường học; 
 

c) Chương Trình Dịch Vụ Thực Phẩm Mùa Hè, và thông tin 
dinh dưỡng và chất gây dị ứng về thực phẩm và đồ uống có 
cho học sinh; và  

 
d) các nguồn lực trong các lĩnh vực bổ sung quan tâm, mà 

được thông báo trên trang mạng DFNS và thông qua các 
phương pháp truyền thông khác, khi phù hợp. 

 
5. Trưởng văn phòng/người được ủy quyền của giám đốc giáo dục sẽ 

phân phát thông tin về sức khỏe vào các bản cập nhật thông tin gửi 
đến hiệu trưởng, kèm theo ngôn ngữ gợi ý để cung cấp thông tin 
cho phụ huynh/giám hộ qua các phương tiện truyền thông như 
trang mạng trường, chương mục xã hội của trường, bản tin trường 
học, các cuộc họp phụ huynh/giáo viên, đêm họp phụ huynh đầu 
năm học, các trang mạng dành riêng cho phụ huynh hoặc giáo 
viên, hoặc bảng thông báo của trường. 
 

6. Thông tin bổ sung để hỗ trợ các nỗ lực của phụ huynh/giám hộ để 
cung cấp cho con của họ cơ hội hoạt động thể thao trước và sau 
ngày giảng dạy được trưng bày và phân phối phù hợp với MCPS 
Regulation CNA-RA, Display and Distribution of Informational 
Materials and Announcements.  

 
 

 



JPG-RA 
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J. Sự Tham Gia của các Nhóm Liên Quan 
 

Các đại diện của học sinh, nhân viên, phụ huynh/giám hộ, và các nhóm 
liên quan khác tham gia vào quá trình phát triển, thực hiện và kiểm tra 
định kỳ về các hoạt động sức khỏe MCPS qua các hội đồng/nhóm sức 
khoẻ cấp trường, ủy ban sức khoẻ toàn quận MCPS và các hợp tác cộng 
đồng khác. 

 
1. Ủy ban sức khoẻ toàn quận MCPS cung cấp ý kiến vào cho các 

sinh hoạt sức khoẻ toàn quận. 
 

2. Mỗi trường phải thành lập một hội đồng sức khoẻ/nhóm chăm sóc 
sức khoẻ để góp phần vào việc tích hợp các biện pháp sức khoẻ 
như là một yếu tố của tình cảm-xã hội tốt trong kế hoạch cải thiện 
trường học. 

 
a) Các hội đồng sức khoẻ/nhóm sức khoẻ của trường được 

phối hợp qua hiệu trưởng/người được uỷ quyền.  
 

b) Thông tin về quy định này và Board Policy JPG, Wellness:  
Sức khỏe Thể chất và Dinh dưỡng, sẽ được phân phát cho 
các hội đồng/nhóm chăm sóc sức khỏe tại trường học. 
 

c) Phụ tá giám đốc DSLI thích hợp có trách nhiệm giám sát các 
kế họach phát triển trường học và các nhóm cố vấn sức 
khỏe tại trường/các nhóm. 
 
 

Nguồn Liên quan: 42 U.S. Code, Chapter 13 §1751 et seq;  P.L. 111-196, Healthy and Hunger-Free Kids Act 
of 2010; 7 CFR Parts 210 and 220; 81 Federal Register 50156; Maryland State 
Department of Education, Tiêu chuẩn Dinh dưỡng của Tiểu bang Maryland đối với Tất cả 
các Thực phẩm được Bán tại Trường học.; Annotated Code of Maryland, Education 
Article, §7-426 (ED §7-426) và ED  §7-426.1 et seq 

 
 
Lịch sử Quy luật:  Quy Định Mới, Ngày 22 Tháng 7, 2006; được sửa đổi Ngày 2 Tháng 3, 2012; được sửa 

đổi Ngày 11 Tháng 11, 2015; được sửa đổi Ngày 29 Tháng 6, 2017; được sửa đổi vào 
Ngày 20 Tháng 8, 2018; được sửa đổi Ngày 18 Tháng 11, 2025.  

 
 



LỜI TUYÊN BỐ KHÔNG KỲ THỊ MCPS
Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) cấm chỉ việc kỳ thị bất hợp pháp dựa theo chủng tộc, sắc tộc, màu da, tổ tiên, 
nguồn gốc quốc gia, quốc tịch, tôn giáo, tình trạng nhập cư, giới tính, thể hiện giới tính, biểu lộ giới tính, định hướng giới tính, tình 
trạng gia đình/cha mẹ, tình trạng hôn nhân, tuổi, khả năng (trí tuệ, tình cảm/xã hội, và thể chất), tình trạng nghèo khó và tình trạng 
kinh tế xã hội, hay ngôn ngữ, hay các thuộc tính khác hợp pháp hay được bảo vệ theo hiến pháp hay nhập đoàn. Kỳ thị làm suy yếu 
nỗ lực lâu dài của cộng đồng trong việc sáng tạo, nuôi dưỡng, và thúc đẩy sự công bằng, bao gồm và chấp nhận tất cả. Hội đồng 
nghiêm cấm việc sử dụng ngôn ngữ và/trưng bày các hình ảnh và biểu tượng kích động sự thù hận và có thể được xem là gây sự 
gián đoạn đáng kể cho các hoạt động hay điều hành của trường học hay địa hạt. Để biết thêm thông tin, yêu cầu xem lại Chính Sách 
ACA của Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery, Không Kỳ Thị, Sự Công Bằng và Thành Thạo Văn Hoá. Chính sách này xác nhận 
niềm tin của Hội Đồng là mỗi học sinh đều là quan trọng, và đặc biệt là những thành quả giáo dục không bao giờ có thể dự đoán 
được qua những đặc điểm thật sự hay chủ quan của bất cứ cá nhân nào. Chính sách cũng thừa nhận rằng sự bình đẳng đòi hỏi 
các bước chủ động để xác định và sửa lại những thiên lệch tiềm ẩn, các thực tập có ảnh hưởng không chính đáng, và các cản trở 
về cơ cấu và tổ chức ngăn cản sự công bằng trong các cơ hội giáo dục hay việc làm. MCPS cũng cung cấp sự tiếp cận công bằng 
với Hướng Đạo Trai/Gái hay các nhóm trẻ được chỉ định khác.*
�Chính sách của tiểu bang Maryland là tất cả các trường học công lập và chương trình trường học công lập đều hoạt động phù hợp với:
	 (1)	 Title VI of the federal Civil Rights Act of 1964; và
	 (2) �Title 26, Subtitle 7 of the Education Article of the Maryland Code, trong đó nêu rõ rằng các trường công lập và chương trình công lập có thể không được
		  (a)	� kỳ thị với học sinh hiện tại, học sinh tương lai hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh hiện tại hoặc tương lai dựa trên chủng tộc, dân 

tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, giới tính định hướng, bản dạng giới hoặc khuyết tật;
		  (b) �từ chối ghi danh một học sinh tương lai, đuổi học một học sinh hiện tại hoặc giữ lại các đặc quyền dành cho một học sinh hiện tại, một học sinh tương 

lai hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của một học sinh hiện tại hoặc tương lai vì chủng tộc, dân tộc, màu da của một cá nhân , tôn giáo, giới tính, tuổi 
tác, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc tình trạng khuyết tật; hoặc

		  (c) �kỷ luật, đưa ra hình phạt hoặc thực hiện bất kỳ hành động trả thù nào khác đối với học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh đã nộp đơn 
khiếu nại cáo buộc rằng chương trình hoặc trường học đã kỳ thị với học sinh, bất kể kết quả của kết khiếu nại.**

Xin lưu ý rằng thông tin liên lạc và các điều kiện về nội dung liên bang, tiểu bang hoặc địa phương có thể thay đổi giữa các phiên bản của tài liệu này và sẽ 
thay thế các tuyên bố và tài liệu tham khảo có trong phiên bản này. Yêu cầu xem bản trên mạng cho thông tin mới nhất tại www.montgomeryschoolsmd.org/
info/nondiscrimination.

Về các yêu cầu hay khiếu nại về kỳ thị đối với các học sinh MCPS*** Về các yêu cầu hay khiếu nại về kỳ thị đối với nhân viên MCPS***

Director of Student Conduct and Appeals
Division of Equity and Organizational Development
850 Hungerford Drive, Suite 200, Rockville, MD 20850
240-740-3215  ❘|  SWC@mcpsmd.org

Human Resource Compliance Officer
Division of Human Resources and Talent Management
Department of Compliance and Investigations
15 West Gude Drive, Suite B400, Rockville, MD 20850
240-740-2888  ❘|  DCI@mcpsmd.org

Đối với các yêu cầu của học sinh về các thích nghi dưới Section 
504 of the Rehabilitation Act of 1973

Đối với các yêu cầu của nhân viên về các thích nghi dưới 
Americans with Disabilities Act

Section 504 Coordinator 
Division of Specialized Support Services, Department of School 

Counseling
850 Hungerford Drive, Room 170, Rockville, MD 20850
240-987-8031  ❘|  504@mcpsmd.org

ADA Compliance Coordinator
Division of Human Resources and Talent Management
Department of Compliance and Investigations
15 West Gude Drive, Suite B400, Rockville, MD 20850
240-740-2888  ❘|  DCI@mcpsmd.org

Đối với các câu hỏi hoặc khiếu nại về phân biệt giới tính theo Title IX, bao gồm quấy rối tình dục đối với học sinh hoặc nhân viên***

Title IX Coordinator
Division of Equity and Organizational Development, Department of Student Conduct and Appeals
850 Hungerford Drive, Suite 200, Rockville, MD 20850
240-740-3215  TitleIX@mcpsmd.org

*�Thông báo này tuân thủ Elementary and Secondary Education Act,  của liên bang, đã được sửa đổi.
***�Thông báo này tuân thủ Code of Maryland Regulations Section 13A.01.07.
***�Các khiếu nại về kỳ thị có thể được gửi đến các cơ quan khác, chẳng hạn như sau: U.S. Equal Employment Opportunity Commission 

(EEOC), Baltimore Field Office, GH Fallon Federal Building, 31 Hopkins Plaza, Suite 1432, Baltimore, MD 21201, 1-800-669-4000, 1-800-
669-6820 (TTY);  Maryland Commission on Civil Rights (MCCR), William Donald Schaefer Tower, 6 Saint Paul Street, Suite 900, Baltimore, 
MD 21202, 410-767-8600, 1-800-637-6247, mccr@maryland.gov; Agency Equity Officer, Office of Equity Assurance and Compliance, Office of 
the Deputy State Superintendent of Operations, Maryland State Department of Education, 200 West Baltimore Street, Baltimore, MD 21201-
2595, oeac.msde@maryland.gov; or U.S. Department of Education, Office for Civil Rights (OCR), 61 Forsyth St. S.W., Suite 19T10, Atlanta, 
GA 30303, 404-974-9406 and TDD: 800-877-8339, OCR.Atlanta@ed.gov, 1-800-421-3481, 1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, or www2.
ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html.

Tài liệu này cũng có trong những ngôn ngữ khác ngoài Anh ngữ và trong hình dạng khác khi được yêu cầu, thể theo đạo luật Americans 
with Disabilities Act, bằng cách liên lạc với MCPS Office of Communications, tại 240-740-2837, 1-800-735-2258 (Maryland Relay), hay 
PIO@mcpsmd.org. Cá nhân nào cần thông dịch bằng dấu hiệu tay hay nhép miệng có thể tiếp xúc với MCPS Office of Interpreting Services 
tại 240-740-1800, 301-637-2958 (VP) hay mcpsinterpretingservices@mcpsmd.org, hay MCPSInterpretingServices@mcpsmd.org. 

Tháng 10, 2025


